                       ĐỀ CƯƠNG YÊU CẦU BÁO CÁO 

Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực công tác nội vụ

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG
1. Nêu khái quát đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; việc thực hiện biên chế công chức, người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan, đơn vị, địa phương; việc thực hiện hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ.

2. Đánh giá tình hình chỉ đạo, điều hành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực công tác nội vụ (những thuận lợi, khó khăn, bất cập, vướng mắc hiện nay).

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ ÁP DỤNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC NỘI VỤ
1. Các văn bản (của trung ương, của tỉnh) được cơ quan, đơn vị, địa phương áp dụng trong việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến nội dung thanh tra trong giai đoạn thanh tra.

2. Các văn bản của cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành liên quan đến nội dung thanh tra trong giai đoạn thanh tra.  

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÔNG CHỨC, NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

1. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, số lượng cấp phó viên chức lãnh đạo, quản lý

a) Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến tuổi nghỉ hưu đối với viên chức lãnh đạo quản lý

- Về bổ nhiệm:

+ Căn cứ bổ nhiệm;
+ Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm;

+ Trình tự thủ tục bổ nhiệm (đối với nguồn nhân sự tại chỗ và nguồn nhân sự từ nơi khác đến);

+ Kết quả thực hiện việc bổ nhiệm (nêu cụ thể số lượng).

- Về bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến tuổi nghỉ hưu:

+ Căn cứ bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ;

+ Điều kiện bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ;

  + Trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ;

+ Kết quả thực hiện việc bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo (nêu cụ thể số lượng).

b) Việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý

- Căn cứ, lý do để thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm lãnh đạo, quản lý;

- Quy trình giải quyết việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm lãnh đạo, quản lý;

- Việc bố trí, phân công công tác khác đối với công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm lãnh đạo quản lý;

- Kết quả thực hiện việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm lãnh đạo, quản lý (nêu cụ thể số lượng).
c) Về quản lý hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo, quản lý

- Việc thực hiện lập hồ sơ nhân sự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại... theo nội dung của các mục quy định; tính trung thực, chính xác, đầy đủ và việc xác nhận hoặc chứng thực cấp có thẩm quyền đối với các thành phần hồ sơ;

- Việc tiếp nhận, lưu giữ, quản lý hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại...
d) Tình hình bố trí số lượng cấp phó viên chức lãnh đạo quản lý so với quy định hiện nay

- Căn cứ thực hiện;

- Kết quả thực hiện (nêu số lượng cụ thể đến từng phòng chuyên môn thuộc đơn vị sự nghiệp công lập).
2. Việc đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp của công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

- Việc tương ứng và phù hợp với vị trí việc làm của công chức, viên chức lãnh đạo quản lý;

- Việc đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch, chức danh nghề nghiệp hiện giữ của công chức, viên chức lãnh đạo quản lý;

- Việc đáp ứng của các văn bằng, chứng chỉ, các đề án, đề tài, công trình khoa học và các tài liệu khác có liên quan đến tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức;

3. Việc ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức

- Căn cứ thực hiện; thẩm quyền ký kết hợp đồng làm việc;

- Loại hợp đồng làm việc được ký kết (nêu cụ thể số lượng đối với từng loại hợp đồng);

- Việc ký kết hợp đồng việc khi có thay đổi nội dung hợp đồng hoặc khi viên chức chuyển công tác.

4. Công tác triển khai sắp xếp, kiện toàn các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành
a) Đối với tổ chức hành chính

- Kết quả sắp xếp, kiện toàn các tổ chức hành chính theo Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh.

- Việc quản lý vị trí việc làm và biên chế; việc bố trí, phân công công tác đối với công chức theo đúng vị trí việc làm và bản mô tả công việc đã được phê duyệt.

b) Đối với đơn vị sự nghiệp

- Kết quả sắp xếp kiện toàn các đơn vị sự nghiệp theo Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh.

- Việc quản lý biên chế, vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp; việc bố trí, phân công công tác đối với viên chức theo đúng vị trí việc làm và bản mô tả công việc đã được phê duyệt.

5. Công tác tuyển dụng công chức cấp xã (đối với các huyện, thị xã, thành phố)

- Căn cứ pháp lý tuyển dụng công chức cấp xã;

- Phương thức tuyển dụng: thi tuyển; xét tuyển; tuyển dụng không qua thi tuyển, xét tuyển;

- Nêu tóm tắt trình tự và thủ tục tuyển dụng;

- Kết quả tuyển dụng.

Lưu ý: nội dung này báo cáo theo từng đợt tuyển dụng trong giai đoạn thanh tra.

6. Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ; hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị. 

- Việc thực hiện Kế hoạch số 416/KH-UBND ngày 18/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 17/11/ 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ;

- Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị theo Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 và Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Các văn bản chỉ đạo, điều hành;

- Kết quả thực hiện;

- Việc kiểm tra tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

7. Công tác văn thư, lưu trữ

a) Quản lý, chỉ đạo công tác VTLT

- Tổ chức tuyên truyền, triển khai, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ VTLT tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc (nếu có).

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý về công tác VTLT, gồm: Kế hoạch công tác VTLT; Danh mục hồ sơ cơ quan; Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu; Kế hoạch chỉnh lý tài liệu lưu trữ; Kế hoạch thu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.
- Bố trí công chức, viên chức làm công tác VTLT tại các Sở (Văn phòng (Phòng HC-TH) và các đơn vị trực thuộc); tại UBND cấp huyện (Văn phòng HĐND, UBND huyện; phòng Nội vụ và các đơn vị trực thuộc). 
- Việc thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, bồi dưỡng bằng hiện vật đối với CCVC làm công tác lưu trữ  theo quy định của pháp luật;

- Tình hình bố trí và sử dụng Kho Lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức; có phương án đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp Kho Lưu trữ cơ quan.

- Có kế hoạch và thực hiện kiểm tra, hướng dẫn hoạt động VTLT đối với các đơn vị trực thuộc (nếu có) hoặc kết hợp kiểm tra với hoạt động chuyên môn khác.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác VTLT (định kỳ và đột xuất).

- Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ VTLT theo quy định.

b) Hoạt động nghiệp vụ VTLT

- Công tác văn thư

+ Soạn thảo, ban hành văn bản; việc ban hành văn bản trong trường hợp ủy quyền; quản lý văn bản (giấy, điện tử); 

+ Lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan (số lượng hồ sơ được lập/số lượng hồ sơ theo Danh mục đã ban hành của cơ quan trong năm?);

+ Việc quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật; thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực VTLT.

- Công tác lưu trữ

+ Thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan (tình hình việc giao nộp hồ sơ, tài liệu đã giải quyết xong vào LTCQ theo Kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo việc thu hồ sơ, tài liệu vào LTCQ);

+ Chỉnh lý tài liệu: tổ chức thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại cơ quan, tổ chức theo Kế hoạch. 
+ Số hoá tài liệu: số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực tại các cơ quan, tổ chức theo Kế hoạch số 8079/KH-UBND ngày 12/11/2021; số hoá tài liệu lưu trữ theo Kế hoạch số 1813/KH-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh;

+ Việc lựa chọn các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ; công tác quản lý, giám sát về quá trình và kết quả thực hiện hợp đồng dịch vụ lưu trữ; chất lượng tài liệu sau chỉnh lý, số hoá;

+ Lựa chọn, xác định giá trị tài liệu và giao nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh (trường hợp cơ quan thuộc nguồn nộp lưu và nằm trong Kế hoạch của Sở Nội vụ); việc hủy tài liệu hết giá trị;

+ Bảo quản hồ sơ, tài liệu: việc bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ; đầu tư trang thiết bị, phòng chống cháy, thiên tai, vệ sinh kho và tài liệu lưu trữ...;

+ Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ: Nội quy khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ; công cụ tra cứu tài liệu; nội quy kho lưu trữ;

+ Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ.

8. Công tác thi đua, khen thưởng

Có đề cương, biểu mẫu báo cáo riêng

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ CÁC HẠN CHẾ, BẤT CẬP, VƯỚNG MẮC

1. Tự đánh giá về những ưu điểm và tồn tại; xác định nguyên nhân tồn tại.

2. Đánh giá về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

V. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Kiến nghị với tỉnh

2. Kiến nghị với Trung ương./.

                        ĐỀ CƯƠNG YÊU CẦU BÁO CÁO

Về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng


I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1. Việc ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy và văn bản quản lý, hướng dẫn về thi đua, khen thưởng.

a. Công tác chỉ đạo của lãnh đạo các cấp về thi đua, khen thưởng.

b. Chất lượng các văn bản có đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp với thực tế, có khả thi trong áp dụng không.

c. Việc ban hành các văn bản, triển khai và phổ biến xuống các đơn vị, địa phương cơ sở.

2. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp.

3. Việc quán triệt, tuyên truyền phổ biến, học tập và tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách về thi đua, khen thưởng; Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác thi đua, khen thưởng.

4. Các hoạt động Kiểm tra, giám sát về công tác thi đua, khen thưởng.

5. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng (thời gian, số lượng, hình thức thực hiện).

6. Về tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng.

Thực trạng tổ chức, xây dựng bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương; hướng kiện toàn bộ máy trong thời gian tới.

7. Hoạt động của Cụm, Khối thi đua (hình thức, số lượng, tiêu chí hoạt động, bình xét).

II. CÔNG TÁC THI ĐUA

1. Việc chỉ đạo, tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua.

a. Hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua do Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động. 

b. Tổ chức phát động các phong trào thi đua riêng (thường xuyên, chuyên đề, đột xuất) của cơ quan, đơn vị, địa phương (số lượng, tên phong trào, mục đích, tiêu chí thi đua).

c. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được giao làm công tác thi đua, khen thưởng trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua.

3. Công tác tuyên truyền

a. Phương thức tuyên truyền, cổ động các phong trào thi đua.

b. Nội dung tuyên truyền những nhân tố mới, cách làm hay trong phong trào thi đua.

4. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá các phong trào thi đua (số lượng, thời gian).

5. Công tác chỉ đạo điểm, tổ chức sơ kết và tổng kết các phong trào thi đua của địa phương, cơ quan (số lượng, thời gian, cách thức thực hiện).

6. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Giới thiệu những điển hình tiên tiến, nhân tố mới, cách làm hay tiêu biểu, xuất sắc của địa phương, cơ quan, đơn vị.

7. Những sáng kiến trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua; Hiệu quả đạt được qua các phong trào thi đua tiêu biểu (tên phong trào; hiệu quả thu được của từng phong trào thi đua).

8. Tổ chức thực hiện và kết quả đạt được của các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động.

9. Tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua.

III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

1. Thực hiện các quy trình, thủ tục trong công tác khen thưởng.

a. Việc thực hiện các quy trình trong xét khen thưởng.

b. Việc thực hiện các thủ tục, hồ sơ trong xét khen thưởng theo quy định.

c. Thực trạng công tác khen thưởng tại cơ quan, tổ chức.

2. Kết quả khen thưởng năm 2021, 2022, 2023.

a. Các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua trong năm 2021, 2022, 2023 (tổng hợp theo mẫu 1).

b. Phân tích số liệu theo các nội dung sau: 

- Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được;

- Khen thưởng đột xuất;

- Khen thưởng theo đợt hoặc khen thưởng theo chuyên đề;

- Các hình thức khen thưởng khác (nếu có).

c. Tỷ lệ khen thưởng giữa lãnh đạo, quản lý và người trực tiếp lao động. 

3. Công tác thẩm định hồ sơ

a. Tổng số hồ sơ năm 2021, 2022, 2023 các địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc chuyển đến (trong đó: Tập thể, cá nhân).

Số hồ sơ khen thưởng để lại (trong đó: Tập thể, cá nhân). Phân tích lý do để lại theo các nội dung sau:

- Không đủ tiêu chuẩn;

- Hồ sơ thiếu thủ tục;

- Không đảm bảo thời gian;

- Lý do khác.

b. Số hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, Thủ tướng Chính phủ

Số hồ sơ khen thưởng trình Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ để lại (Kèm theo danh sách các trường hợp để lại, nêu rõ lý do để lại).

c. Chất lượng thẩm định hồ sơ và bình xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp.

4. Công tác khen thưởng đối với các tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp lao động sản xuất và công tác.

5. Tồn tại, hạn chế trong công tác khen thưởng năm 2021, 2022, 2023

IV. TRÍCH LẬP, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1. Tổng kinh phí chi thường xuyên của cấp ngân sách năm 2021, 2022, 2023

2. Việc trích lập, sử dụng và quản lý quỹ thi đua, khen thưởng (tổng hợp theo mẫu 2).

3. Ưu tiên trong việc trích lập, sử dụng và quản lý quỹ thi đua, khen thưởng.

4. Tồn tại, hạn chế trong việc trích lập, sử dụng và quản lý quỹ thi đua, khen thưởng.

V. XỬ LÝ VI PHẠM TRONG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG.

1. Việc phát hiện và xử lý vi phạm trong công tác thi đua, khen thưởng.

2. Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo: Tập thể, cá nhân.

3. Kết quả giải quyết (Số lượng đã giải quyết dứt điểm; chuyển nơi khác giải quyết).

4. Còn lại: Lý do.

VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG.

1. Đánh giá chung

a. Ưu điểm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, 2022, 2023.

b. Khuyết điểm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, 2022, 2023.

2. Nguyên nhân

a. Khách quan

b. Chủ quan

3. Thuận lợi, khó khăn và vướng mắc trong việc thực hiện quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

a. Thuận lợi

b. Khó khăn

c. Vướng mắc trong việc thực hiện

4. Kiến nghị, đề xuất

a. Trong quá trình thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các Văn bản hướng dẫn thi hành;

b. Trong quá trình thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Văn bản chỉ đạo của cấp ủy và lãnh đạo các cấp.

c. Về tổ chức bộ máy và đội ngũ được giao làm công tác thi đua, khen thưởng.

d. Những vướng mắc, đề xuất, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật có liên quan.

 ĐỀ CƯƠNG YÊU CẦU BÁO CÁO

Về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng


I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1. Việc ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy và văn bản quản lý, hướng dẫn về thi đua, khen thưởng.

a. Công tác chỉ đạo của lãnh đạo các cấp về thi đua, khen thưởng.

b. Chất lượng các văn bản có đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp với thực tế, có khả thi trong áp dụng không.

c. Việc ban hành các văn bản, triển khai và phổ biến xuống các đơn vị, địa phương cơ sở.
2. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp.

3. Việc quán triệt, tuyên truyền phổ biến, học tập và tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách về thi đua, khen thưởng; Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác thi đua, khen thưởng.

4. Các hoạt động Kiểm tra, giám sát về công tác thi đua, khen thưởng.

5. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng (thời gian, số lượng, hình thức thực hiện).

6. Về tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng.

Thực trạng tổ chức, xây dựng bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương; hướng kiện toàn bộ máy trong thời gian tới.

7. Hoạt động của Cụm, Khối thi đua (hình thức, số lượng, tiêu chí hoạt động, bình xét).

II. CÔNG TÁC THI ĐUA

1. Việc chỉ đạo, tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua.

a. Hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua do Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động. 
b. Tổ chức phát động các phong trào thi đua riêng (thường xuyên, chuyên đề, đột xuất) của cơ quan, đơn vị, địa phương (số lượng, tên phong trào, mục đích, tiêu chí thi đua).
c. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được giao làm công tác thi đua, khen thưởng trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua.

3. Công tác tuyên truyền

a. Phương thức tuyên truyền, cổ động các phong trào thi đua.

b. Nội dung tuyên truyền những nhân tố mới, cách làm hay trong phong trào thi đua.
4. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá các phong trào thi đua (số lượng, thời gian).

5. Công tác chỉ đạo điểm, tổ chức sơ kết và tổng kết các phong trào thi đua của địa phương, cơ quan (số lượng, thời gian, cách thức thực hiện).

6. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Giới thiệu những điển hình tiên tiến, nhân tố mới, cách làm hay tiêu biểu, xuất sắc của địa phương, cơ quan, đơn vị.

7. Những sáng kiến trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua; Hiệu quả đạt được qua các phong trào thi đua tiêu biểu (tên phong trào; hiệu quả thu được của từng phong trào thi đua).

8. Tổ chức thực hiện và kết quả đạt được của các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động.

9. Tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua.

III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

1. Thực hiện các quy trình, thủ tục trong công tác khen thưởng.

a. Việc thực hiện các quy trình trong xét khen thưởng.

b. Việc thực hiện các thủ tục, hồ sơ trong xét khen thưởng theo quy định.

c. Thực trạng công tác khen thưởng tại cơ quan, tổ chức.

2. Kết quả khen thưởng năm 2021, 2022, 2023.
a. Các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua trong năm 2021, 2022, 2023 (tổng hợp theo mẫu 1).

b. Phân tích số liệu theo các nội dung sau: 

- Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được;

- Khen thưởng đột xuất;

- Khen thưởng theo đợt hoặc khen thưởng theo chuyên đề;

- Các hình thức khen thưởng khác (nếu có).

c. Tỷ lệ khen thưởng giữa lãnh đạo, quản lý và người trực tiếp lao động. 

3. Công tác thẩm định hồ sơ

a. Tổng số hồ sơ năm 2021, 2022, 2023 các địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc chuyển đến (trong đó: Tập thể, cá nhân).
Số hồ sơ khen thưởng để lại (trong đó: Tập thể, cá nhân). Phân tích lý do để lại theo các nội dung sau:

- Không đủ tiêu chuẩn;

- Hồ sơ thiếu thủ tục;

- Không đảm bảo thời gian;

- Lý do khác.

b. Số hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, Thủ tướng Chính phủ

Số hồ sơ khen thưởng trình Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ để lại (Kèm theo danh sách các trường hợp để lại, nêu rõ lý do để lại).

c. Chất lượng thẩm định hồ sơ và bình xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp.

4. Công tác khen thưởng đối với các tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp lao động sản xuất và công tác.
5. Tồn tại, hạn chế trong công tác khen thưởng năm 2021, 2022, 2023
IV. TRÍCH LẬP, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1. Tổng kinh phí chi thường xuyên của cấp ngân sách năm 2021, 2022, 2023
2. Việc trích lập, sử dụng và quản lý quỹ thi đua, khen thưởng (tổng hợp theo mẫu 2).

3. Ưu tiên trong việc trích lập, sử dụng và quản lý quỹ thi đua, khen thưởng.
4. Tồn tại, hạn chế trong việc trích lập, sử dụng và quản lý quỹ thi đua, khen thưởng.

V. XỬ LÝ VI PHẠM TRONG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG.

1. Việc phát hiện và xử lý vi phạm trong công tác thi đua, khen thưởng.
2. Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo: Tập thể, cá nhân.

3. Kết quả giải quyết (Số lượng đã giải quyết dứt điểm; chuyển nơi khác giải quyết).

4. Còn lại: Lý do.

VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG.

1. Đánh giá chung

a. Ưu điểm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, 2022, 2023.

b. Khuyết điểm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, 2022, 2023.
2. Nguyên nhân

a. Khách quan

b. Chủ quan

3. Thuận lợi, khó khăn và vướng mắc trong việc thực hiện quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
a. Thuận lợi

b. Khó khăn

c. Vướng mắc trong việc thực hiện

4. Kiến nghị, đề xuất

a. Trong quá trình thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các Văn bản hướng dẫn thi hành;

b. Trong quá trình thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Văn bản chỉ đạo của cấp ủy và lãnh đạo các cấp.

c. Về tổ chức bộ máy và đội ngũ được giao làm công tác thi đua, khen thưởng.

d. Những vướng mắc, đề xuất, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật có liên quan.

      UBND TỈNH QUẢNG NAM

      CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG

Biểu số 01

TỔNG HỢP CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG THUỘC THẨM QUYỀN TỈNH  

(Số lượng tính khi có Quyết định từ tháng 01 năm 2021 đến thời điểm báo cáo)

	Số TT
	Hình thức khen thưởng
	Số lượng khen thưởng

 trong năm
	Khen thưởng 

thường xuyên
	Khen thưởng chuyên đề, 

đột xuất
	Khen thưởng đối ngoại 

	
	
	Tổng số
	Trong đó khen thưởng cho cá nhân
	Tổng số
	Tỷ lệ (%)
	Cá nhân là lãnh đạo quản lý (lãnh đạo từ cấp phòng trở lên)
	Cá nhân không là lãnh đạo quản lý
	Tổng số
	Tỷ lệ (%)
	Cá nhân là lãnh đạo quản lý (lãnh đạo từ cấp phòng trở lên)
	Cá nhân không là lãnh đạo quản lý
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)=(6)/(3)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)=(10)/(3)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	1
	Giấy khen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lao động tiên tiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Bằng khen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tập thể lao động xuất sắc

(Đơn vị Quyết thắng)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Cờ thi đua cấp tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	HCLĐ các hạng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Cờ Thi đua của CP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Bằng khen của TTCP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	CSTĐTQ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Anh hùng LĐTKĐM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Các hình thức khen thưởng khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
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      UBND TỈNH QUẢNG NAM

       CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG

                       Biểu số 02

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2021, 2022, 2023













Đơn vị: triệu đồng

	Số TT
	Quỹ thi đua, khen thưởng
	Tổng số tiền
	Tỷ lệ % trên tổng số chi ngân sách  thường xuyên/ Tổng quỹ lương 
	Số đã chi trong năm
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng số
	Chi khen thưởng
	Chi công tác thi đua, tuyên truyền
	Chi mua sắm hiện vật khen thưởng
	Chi khác
	

	
	
	
	
	
	Chi khen thưởng cấp tỉnh
	Chi khen thưởng cấp địa phương/

đơn vị
	Chi khen thưởng các hình thức khác
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	1
	Từ nguồn ngân sách nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài cho mục đích thi đua, khen thưởng (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Từ nguồn thu hợp pháp khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
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